
BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
 

STT TÊN TTBYT 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
CHỦNG LOẠI/MÃ SẢN PHẨM 

QUY CÁCH 
ĐÓNG GÓI 
(NẾU CÓ) 

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 
HÃNG; NƯỚC SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 
HÃNG; NƯỚC CHỦ SỞ HỮU 

1 
Ống lấy máu chân không 

EDTA K2 
Ống 

Ống lấy máu chân không EDTA K2 
2 mL/1010200 

 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa 
học LABone/ Việt Nam 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học 
LABone/ Việt Nam 

Ống lấy máu chân không EDTA K2 
3 mL/1010300 

Ống lấy máu chân không EDTA K2 
4 mL/1010400 

Ống lấy máu chân không EDTA K2 
6 mL/1010600 

Ống lấy máu chân không EDTA K2 
10 mL/1011000 

2 
Ống lấy máu chân không 

EDTA K3 
Ống 

Ống lấy máu chân không EDTA K3 
2 mL/1020200   

 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa 
học LABone/ Việt Nam 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học 
LABone/ Việt Nam 

Ống lấy máu chân không EDTA K3 
3 mL/1020300   

Ống lấy máu chân không EDTA K3 
4 mL/1020400   

Ống lấy máu chân không EDTA K3 
6 mL/1020600   

3 
Ống lấy máu chân không 

Heparin 
Ống 

Ống lấy máu chân không Lithium 
Heparin 2 mL/1030200 

 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa 
học LABone/ Việt Nam 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học 
LABone/ Việt Nam 

Ống lấy máu chân không Lithium 
Heparin 4 mL/1030400 

Ống lấy máu chân không Lithium 
Heparin 6 mL/1030600 

Ống lấy máu chân không Sodium 
Heparin 2 mL/1040200 

Ống lấy máu chân không Sodium 
Heparin 4 mL/1040400 



2 
 

Ống lấy máu chân không Sodium 
Heparin 6 mL/1040600 

4 
Ống lấy máu chân không 

Citrate 
Ống 

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium 
Citrate 3,2% 1,8 mL/1060180 

 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa 
học LABone/ Việt Nam 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học 
LABone/ Việt Nam 

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium 
Citrate 3,2% 2,25 mL/1060225 

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium 
Citrate 3,2% 2,7 mL/1060270 

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium 
Citrate 3,2% 3,6 mL/1060360 

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium 
Citrate 3,2% 4,05 mL/1060405 

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium 
Citrate 3,8% 1,8 mL/1070180 

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium 
Citrate 3,8% 2,25 mL/1070225 

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium 
Citrate 3,8% 2,7 mL/1070270 

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium 
Citrate 3,8% 3,6 mL/1070360 

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium 
Citrate 3,8% 4,05 mL/1070405 

5 
Ống lấy máu chân không 

Glucose 
Ống 

Ống lấy máu chân không Glucose 
chứa NaF + K2 Ox 2 mL/1090200 

 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa 
học LABone/ Việt Nam 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học 
LABone/ Việt Nam 

Ống lấy máu chân không Glucose 
chứa NaF + K2 Ox 4 mL/1090400 

Ống lấy máu chân không Glucose 
chứa NaF + K2 Ox 5 mL/1090500 

Ống lấy máu chân không Glucose 
chứa NaF + EDTA K2 2mL/1170200 

Ống lấy máu chân không Glucose 
chứa NaF + EDTA K2 4mL/1170400 
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Ống lấy máu chân không chứa 
Glucose chứa NaF + Sodium Heparin                
2 mL/1100200 

Ống lấy máu chân không chứa 
Glucose chứa NaF + Sodium Heparin                
4 mL/1100400 

6 
Ống lấy nước tiểu chân 

không 
Ống 

Ống lấy nước tiểu chân không 4 
mL/1160400 

 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa 
học LABone/ Việt Nam 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học 
LABone/ Việt Nam 

Ống lấy nước tiểu chân không 6 
mL/1160600 

Ống lấy nước tiểu chân không 9 
mL/1160900 

Ống lấy nước tiểu chân không 11 
mL/1161100 

7 
Ống lấy máu chân không 

Serum 
Ống 

Ống lấy máu chân không Serum 2 
mL/1120200 

 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa 
học LABone/ Việt Nam 

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học 
LABone/ Việt Nam 

Ống lấy máu chân không Serum 3 
mL/1120300 

Ống lấy máu chân không Serum 4 
mL/1120400 

Ống lấy máu chân không Serum 6 
mL/1120600 

Ống lấy máu chân không Serum 10 
mL/1121000 

 
 

 
 


